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Năm học 2018 – 2019
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
                           1. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp để dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải toán có lời văn ở lớp 3

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 3
3. Tác giả:


- Họ và tên: Lê Thị Mai
- Ngày, tháng, năm sinh:  04 /09 /1979
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP khoa Tiểu học

- Chức vụ: Giáo viên 

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cẩm Định

- Điện thoại: 0974037216

4. Đồng tác giả: Không
5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Cẩm Định
- Địa chỉ: Xã Cẩm Định – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: Xã Cẩm Định – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 03203 780 331

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Học sinh, sách giáo viên, sách giáo khoa Toán 3,vở, bảng, ..… 

7.Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu:  Năm học 2017- 2018 đến nay.
	TÁC GIẢ 

(ký, ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT 

(đối với trường mầm non, tiểu học, THCS)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. TÓM TẮT NỘI DUNG
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

- Xuất phát từ  mục tiêu của môn học cũng như mục tiêu dạy toán có lời văn cho học sinh lớp 3 mà tôi nghiên cứu sáng kiến “Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3”

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.

 - Sáng  kiến được áp dụng trong năm học 2017-2018 đến nay, áp dụng cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học
3. Nội dung sáng kiến
   Dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học toán đó là: Giáo viên phải bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh, học sinh được làm việc theo nhóm, học sinh có kỹ năng thực hành, áp dụng. Giáo viên biết khai thác đồ dùng dạy học đạt hiệu quả, từ đồ dùng hoặc hình vẽ minh hoạ để dẫn dắt học sinh hiểu được bản chất của vấn đề, học sinh không tiếp thu bài một cách thụ động hoặc không bị áp đặt kiến thức từ giáo viên. Khi truyền thụ kiến thức mới (dạy lý thuyết) giáo viên cũng phải có hệ thống câu hỏi dành cho các đối tượng học sinh, khi hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để làm các bài tập thực hành, ngay từ bài tập 1, ngoài việc hướng dẫn học sinh thực hiện kiến thức, kỹ năng của chuẩn, giáo viên phải có yêu cầu kiến thức, kỹ năng cao hơn dành cho học sinh có năng lực tốt; kích thích các em phải tư duy, phải suy nghĩ để phát huy khả năng toán học của các em; tạo cho các em có động cơ đúng trong học tập, hứng thú và tự giác trong học tập. Giáo viên biết phát huy nội lực toán học của mỗi học sinh.

   Từ mục tiêu cụ thể của dạy giải  toán có lời văn ở lớp 3 cũng như trong quá trình dạy toán có lời văn cho học sinh lớp 3 tôi đã phát hiện ra lỗi  nhầm lẫn và những sai sót  mà các em hay mắc phải. Để giúp các em khắc phục những sai sót trên tôi đã hướng dẫn các em phân dạng các bài toán có lời văn, cách giải và trình bày bài giải theo bốn bước tôi đã trình bày trong sáng kiến. Đồng thời tôi còn tạo hứng thú cho các em trong giờ học toán để các em tiếp thu bài tốt hơn. Do vậy, tôi nghiên cứu và thực hiện một số biện pháp và việc làm của tôi nhằm: “Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” nhằm mục đích giúp học sinh lớp tôi khắc phục một số khó khăn trong quá trình giải toán và đem lại hiệu quả cao trong quá trình dạy toán có lời văn.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.
– Qua thời gian nghiên cứu và thực hiện sáng kiến tôi thấy kết quả học sinh sau các bài kiểm tra khảo sát mức độ tiếp thu đạt kết quả cao. Học sinh biết vận dụng các bước giải toán và phân dạng những bài toán có lời văn tốt đồng thời có thể áp dụng vào thực tế.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến

  Để sáng kiến được áp dụng rộng rãi cũng như đạt chất lượng cao tôi có kiến nghị với nhà trường cũng như ban chuyên môn của phòng giáo dục nơi tôi công tác cần tích cực mở các chuyên đề, hội thảo  về nội dung dạy toán  nói chung cũng như các chuyên đề dạy toán có lời văn cho học sinh Tiểu học nhiều hơn nữa.

PHẦN 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

   Chương trình môn Toán ở lớp 3 là một bộ phận của chương trình môn Toán ở Tiểu học. Thông qua các hoạt động dạy học toán ở lớp 3, giáo viên tiếp tục giúp học sinh: phát triển các năng lực tư duy (so sánh, lựa chọn, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa), phát triển trí tưởng tượng không gian, tập nhận xét các số liệu thu thập được; diễn đạt gọn, đúng, các thông tin; cẩn thận, chăm chỉ, tự tin, hứng thú trong học tập và thực hành toán.

   Môn Toán ở lớp 3 cũng giống như môn Toán các lớp của Tiểu học, mạch kiến thức giải toán đ​ược sắp xếp xen kẽ với các mạch kiến thức cơ bản khác. Khi giải toán học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức toán học đã lĩnh hội, đồng thời vận dụng kiến thức ấy vào giải các bài toán gắn liền với tình huống thực tiễn.

   Dạy học giải toán là một trong những con đ​ường hình thành và phát triển tư duy ở học sinh (Phát hiện và tự giải quyết vấn đề, tự nhận xét, so sánh, ... rút ra những quy tắc ở dạng khái quát nhất định). Trong dạy học Toán thì giải toán là biểu hiện t​ư duy cao nhất, đặc trư​ng nhất của biểu hiện trí tuệ, là mục tiêu cao của dạy học toán. Học sinh ở lớp 1, lớp 2 các em đã được học và giải các bài toán có lời văn  nhưng đó chỉ là những bài toán đơn thông thường. Đến lớp3, học sinh bắt đầu được học và giải các bài toán hợp, đây là một vấn đề mới đối với các em trong quá trình tiếp nhận kiến thức và giải toán .

   Để đạt đ​ược hiệu quả cao trong quá trình dạy học sinh giải toán, ng​ười giáo viên lớp 3 phải biết tổ chức, hư​ớng dẫn các hoạt động học tập tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh (cá nhân, nhóm, cả lớp) để học sinh biết được cách giải, nắm vững cách giải và trình bày bài giải bài toán có đến hai bước tính ở một số dạng toán của chương trình môn Toán lớp 3. Tức là học sinh phải đạt được yêu cầu chuẩn trong giải toán đồng thời giáo viên phải phát huy được năng lực của học sinh  chẳng hạn cũng với bài toán ấy các em có thể giải bằng nhiều cách giải khác nhau, hoặc từ dạng toán học sinh đang giải, học sinh biết đặt đề toán theo dạng toán đang học gắn với số liệu thực tế trong cuộc sống hàng ngày, hoặc cùng một câu trả lời cho phép tính các em có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau,…

2. Thực trạng của vấn đề

2.1. Giáo viên: 

   Qua một số năm học dạy học ở lớp 3, tôi thấy thực tế giáo lớp 3 còn lúng túng khi xác định và bám sát chuẩn tối thiểu dẫn đến việc dạy học vượt chuẩn cho nhiều học sinh có trình độ nhận thức còn hạn chế; có bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu bài tập trong sách giáo khoa là giáo viên phải truyền thụ, phải yêu cầu học sinh làm hết. Điều này gây tâm lý học sinh bị nhồi nhét kiến thức, học sinh bị quá tải. 

   Một số giáo viên vẫn còn quan niệm cho rằng sau phần truyền thụ kiến thức mới (dạy lý thuyết) đến phần luyện tập thực hành, giáo viên cứ lần lượt hướng dẫn học sinh làm từng bài tập trong sách giáo khoa, còn bài cuối cùng là dành cho học sinh có năng lực học tập tốt, hoặc chẳng hạn tiết toán có 4 bài tập thì giáo viên hướng dẫn học sinh cả lớp làm hết 4 bài tập, sau đó cho thêm một bài tập nữa để yêu cầu học sinh có năng lực học tập tốt làm thêm.

   Giáo viên chưa phát huy được năng lực học tập của mỗi học sinh, chưa phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình giải toán (kể  cả phần lý thuyết và phần luyện tập, thực hành).

   Thực tế, giáo viên lớp 3 cũng đã đổi mới phư​ơng pháp dạy học sinh giải các bài toán có lời văn, đã dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng song giáo viên vẫn nặng về hình thức dạy học truyền thống (thầy giảng – trò nghe). Giáo viên ít chú ý đến việc hướng dẫn học sinh cách tự học: đọc bài toán, suy nghĩ, tư duy, xác định dạng toán, định hướng cách giải rồi trình bày bài giải mà học sinh còn hay ỉ lại vào việc chờ cô giáo hướng dẫn cách giải. Khi dạy học sinh lớp 3 học và giải các dạng bài của mạch kiến thức giải toán có lời văn, giáo viên mới chỉ hướng dẫn học sinh giải theo 4 bước đó là: đọc đề toán, tóm tắt đề toán, phân tích bài toán và giải bài toán. Tức là giáo viên chỉ dừng lại ở bước giúp học sinh tìm được lời giải và đáp số của bài giải cụ thể mà chưa hề giúp các em rèn luyện trí thông minh và óc sáng tạo. Giáo viên chưa trú trọng đến quá trình hình thành phương pháp giải cho học sinh mà chỉ hướng dẫn học sinh giải lần lượt từng bài tập, chưa rèn cho học sinh kỹ năng sau khi giải bài toán xong, các em biết kiểm tra kết quả của bài toán so với yêu cầu cần phải tìm, kiểm tra lại câu lời giải và cách trình bày bài toán. Giáo viên còn nặng tính lý thuyết (giảng giải làm mẫu). Khi tóm tắt bài toán, giáo viên còn hay làm thay học sinh. Giáo viên chưa rèn cho học sinh tìm các cách tóm tắt cho một bài toán và chọn cách tóm tắt hay nhất. Giáo viên chưa phát hiện hết tính tích cực, sáng tạo của mọi học sinh trong hoạt động tư duy toán học. Trong quá trình hướng dẫn học sinh phân tích bài toán không hướng dẫn, phân tích ngược từ cuối, đi từ yêu cầu của bài toán rồi đến các yêu cầu trung gian (phép tính trung gian) mà lại hướng dẫn học sinh theo hướng đi từ phép tính trung gian đến phép tính cuối theo yêu cầu của bài toán. Như vậy học sinh không nắm chắc kiến thức toán học mà chỉ nắm kiến thức một cách bị động luôn luôn bắt chước theo giáo viên. Giáo viên rèn kỹ năng diễn đạt, trình bày hướng giải cho học sinh còn ít. Sau mỗi dạng toán có khi giáo viên chưa chú ý khắc sâu cách giải, đôi khi chưa cho học sinh so sánh cách giải các dạng toán. Việc rèn tư duy cho học sinh còn hạn chế : tìm các cách giải khác nhau của một bài toán, tự đặt và giải bài toán, thay dữ kiện của bài toán đã cho để chuyển sang dạng toán khác. Giáo viên đã chú ý đến các đối tượng học sinh trong quá trình dạy học song chưa thường xuyên, liên tục. Bước khai thác và phát triển bài toán cho học sinh Có năng khiếu môn Toán còn rất hạn chế.

 2.2.  Học sinh:

   Thực tế học sinh cũng đã giải được bài toán có lời văn nhưng nhiều em nắm kiến thức chư​a chắc chắn, chư​a biết phân tích tổng hợp (dữ kiện) của bài toán đã cho và dữ kiện cần tìm. Kỹ năng giải toán của học sinh chưa thành thạo. Một số học sinh còn chư​a xác định đ​ược dạng toán, diễn đạt câu trả lời chư​a ngắn gọn, đủ ý. Có học sinh chưa hiểu rõ các thuật ngữ về toán học như : " chia đều", "như thế", "trong đó", " ít hơn", " còn lại ", "cả hai", nhiều hơn",....Chưa phát hiện hết các cách giải (có những bài toán có thể giải bằng nhiều cách), trình bày bài chưa đẹp. Học sinh có năng lực học tập tốt chưa biết phát triển bài toán mới từ những dữ kiện của bài toán đã cho .

   Nắm đ​ược thực trạng giải toán của học sinh nên từ đầu năm học (tháng 10/ 2017), tôi đã khảo sát chất l​ượng giải toán có lời văn của học sinh 2 lớp 3 và thu được chất l​ượng như​ sau:

	
Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Dưới điểm 5

	
	
	Sl
	%
	SL
	%
	Sl
	%
	SL
	%

	3A
	29
	4
	14
	9
	31
	11
	38
	5
	17

	3B
	27
	5
	18
	7
	26
	11
	39
	4
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


  Qua thực tế học sinh làm bài và chất lượng khảo sát thu được tôi thấy, chất lượng học  sinh đạt  điểm  9-10  còn thấp, tỉ lệ học sinh đạt dưới điểm 5 còn nhiều, học sinh tính toán còn nhầm lẫn, giải toán còn chậm.

   Muốn nâng cao được chất lượng giảng dạy nói chung và chất lượng dạy học sinh lớp 3 giải toán nói riêng thì người giáo viên phải đổi mới cách dạy của thầy, đổi mới cách học của trò. Tức là giáo viên phải dạy học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình giải toán. Chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài: 

  " Một số biện pháp để dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải toán có lời văn ở lớp 3"

3 - Mục đích nghiên cứu

3.1.  Nghiên cứu thực trạng kết quả dạy học  theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải toán có lời văn ở lớp 3. 

3.2. Đề xuất những biện pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 3 theo hư​ớng dạy học  theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh, nhằm nâng cao chất l​ượng dạy và học.

3.3. Rèn kỹ năng tư duy toán học cho học sinh lớp 3.

3.4. Phát triển kiến thức cho những HS có khả năng học tốt môn Toán lớp 3.

3.5. Áp dụng biện pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 cho những năm học tiếp sau.

4 -  Đối t​ượng và phạm vi nghiên cứu:
   Để đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” tôi đã tiến hành điều tra, nghiên cứu đối t​ượng là giáo viên dạy lớp 3 ở trường tôi;  học sinh  lớp tôi (Lớp 3B – lớp dạy thực nghiệm), lớp đối chứng là lớp 3A của trư​ờng Tiểu học nơi tôi đang công tác với trình độ học sinh đại trà.
5- Phư​ơng pháp nghiên cứu:

5.1. Ph​ương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách và các tài liệu tham khảo, điều tra nghiên cứu trên tổng thể chư​ơng trình và nội dung của các tiết, các bài dạy giải toán có lời văn  ở lớp 3.

5.2. Phư​ơng pháp điều tra giáo dục, dự giờ trên lớp, khảo sát tình hình chất lượng thực tế của học sinh.

5.3. Phương​ pháp quan sát s​ư phạm.

5.4. Phương​ pháp thực nghiệm sư​ phạm.

5.5. Phươ​ng pháp so sánh, tổng kết, đánh giá kết quả.

6. Các giải pháp thực hiện:

6.1. Giáo viên lớp 3 nghiên cứu trên tổng thể nội dung chương trình toán có lời văn ở lớp 3 để nắm chắc đư​ợc chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung dạy học giải toán có lời văn lớp 3.

a/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng của mạch kiến thức giải toán có lời văn ở lớp 3

 - Biết giải và trình bày bài giải bài toán có đến hai bước tính.

 - Biết giải và trình bày bài giải một số dạng bài toán: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số; bài toán liên quan đến rút về đơn vị; so sánh hai số hơn kém nhau một số đơn vị ; so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ; so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ;  gấp một số lên nhiều lần; giảm đi một số lần; bài toán có nội dung hình học (tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông).

b)Nội dung chủ yếu dạy học giải toán có lời văn ở lớp 3

   Nội dung giải toán ở lớp 3 chủ yếu gồm :


- So sánh hai số hơn kém nhau một số đơnvị (tiết 12).


- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (tiết 25).


- Gấp một số lên nhiều lần (tiết 33).


- Giảm đi một số lần (tiết 37).


- So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (tiết 57)


- So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (tiết 61).


- Giải bài toán bằng 2 phép tính (tiết 50, 51).


- Bài toán có nội dung hình học ( tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông).

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 122, 157).

   Đó là một số tiết dạy giải bài toán có lời văn ở lớp 3, song các bài toán có lời văn có các dạng toán ở trên, đư​ợc phân bố  ở tất cả các tiết toán nằm trong chương trình Toán 3.

 6.2. Giáo viên lớp 3 phải phân tích, giảng giải cho học sinh hiểu thế nào là bài toán đơn, thế nào là bài toán hợp. Giáo viên lớp 3 phải đưa những ví dụ về bài toán cụ thể rồi phân tích, giảng giải cho học sinh hiểu thế nào là bài toán đơn, thế nào là bài toán hợp, giải bài toán hợp khác với giải bài toán đơn khi học ở lớp 1, lớp 2 nh​ư thế nào.

Ví dụ: Con hái đư​ợc 7 quả cam, mẹ hái đư​ợc gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái đư​ợc bao nhiêu quả cam?

   Giáo viên yêu cầu học sinh giải bài toán.

   Cũng bài toán ấy, với yêu cầu của bài toán: Hỏi mẹ hái đư​ợc bao nhiêu quả cam?

   Với bài toán này, chỉ giải bằng một phép tính nhân. Bài toán giải bằng một phép tính gọi là bài toán đơn. 

* Vậy, các bài toán đơn là các bài toán có một bư​ớc giải (một câu trả lời, một phép tính).

   Song cũng với bài toán ấy, yêu cầu của bài toán là: Hỏi cả hai mẹ con hái được bao nhiêu quả cam?

   Giáo viên phân tích, hướng dẫn học sinh giải bài toán, giúp học sinh hiểu: Bài toán này giải bằng hai phép tính, mỗi phép tính có một câu trả lời. Vậy bài toán này là bài toán hợp.

* Vậy, các bài toán hợp là các bài toán có 2 bư​ớc giải mỗi bư​ớc giải có câu lời giải và phép tính tư​ơng ứng.

   Giáo viên nhấn mạnh, ở dưới lớp 1 và lớp 2, các em chỉ  học và giải các bài toán đơn. Lên lớp 3, các em sẽ được học và giải các bài toán hợp. Vậy cách giải (câu trả lời và phép tính), cách trình bày bài giải như thế nào thì cần phải căn cứ vào nội dung của bài toán để xác định dạng toán, rồi tìm cách giải bài toán.

6.3. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy giải toán có lời văn ở lớp 3


6.3.1 - Khi dạy giải toán có lời văn, giáo viên lớp 3 phải  dạy học sinh biết cách giải, phương pháp giải  bài toán.

   Nếu việc giáo dục của mỗi nhà trường đem lại cho học sinh một ngoại lực có giá trị thì việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh sẽ khơi dậy trong các em một nội lực rất cần thiết. Chủ động sáng tạo là một thuộc tính tâm lý rất quý báu của trẻ, khai thác được các thuộc tính tâm lý đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nội lực cộng hưởng ngoại lực. Từ đó chất lượng dạy học sẽ được nâng cao.

   Trong suốt quá trình dạy học sinh giải toán, bất kỳ một bài toán nào, một dạng toán nào tôi cũng đều phải dạy, phải hướng dẫn học sinh phải nắm chắc được cách giải bài toán (dạy học theo chuẩn kiến tnức, kỹ năng và chú ý phát huy được tính tích cực của học sinh (năng lực học tập của mọi học sinh) đặc biệt là học sinh có năng khiếu toán học chứ không phải chỉ có từng bài tập dành cho học sinh năng khiếu toán học riêng.

   Khi dạy học sinh giải toán, giáo viên không làm thay (tóm tắt thay HS) hoặc áp đặt cách giải hoặc chỉ cho học sinh từng phép tính để tìm ra kết quả. Giáo viên chỉ là người hướng dẫn, tổ chức, dùng hệ thống câu hỏi gợi mở để học sinh tự tìm ra cách giải bài toán. Quá trình hướng dẫn tập trung  vào 4 bư​ớc như sau:

+ Đọc bài toán.


+ Tóm tắt bài toán để biết bài toán cho biết gì? Hỏi gì? (Yêu cầu gì?).


+ Tìm cách giải thông qua việc thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện của bài toán (giả thiết) với yêu cầu của bài toán (kết luận) để tìm ra phép tính tư​ơng ứng.


+ Trình bày bài giải, viết câu lời giải, phép tính trung gian và đáp số.

   Kiểm tra bài giải: kiểm tra số liệu, kiểm tra tóm tắt, kiểm tra phép tính, kiểm tra câu lời giải, kiểm tra kết quả cuối cùng có đúng yêu cầu bài toán.

Ví dụ: H​ướng dẫn học sinh thực hiện các bư​ớc giải bài toán sau: 

Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?                       

                                                                                 (Bài 4 - Trang 56 - Toán 3).

   Với bài toán này, tôi thấy một số giáo viên có hướng dẫn học sinh cách giải, song hướng dẫn rất sơ sài, chưa cho học sinh hiểu được bản chất rõ ràng của bài toán, giáo viên cho học sinh đọc bài toán, sau đó hỏi: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Cho một học sinh nêu cách giải bài toán (nêu từng phép tính cụ thể và câu trả lời cụ thể. Như vậy, học sinh nắm cách giải theo chuẩn còn lơ mơ, chưa phát huy được tư duy của nhiều học sinh, chưa phát huy được năng lực học tập của mỗi học sinh trong quá trình giải toán.

   Với bài toán này, tôi hướng dẫn học sinh như sau:

*Tổ chức cho học sinh tìm hiểu nội dung

   Giáo viên vẽ phác nhanh 3 thùng dầu như SGK trên bảng lớp

   Bước 1: HS đọc bài toán

  - Đọc bài toán để nhận biết ban đầu về bài toán.

  - Cho học sinh tìm hiểu thuật ngữ  "Mỗi" nghĩa là gì? (đồng nghĩa với từ một).

* Nắm bắt nội dung bài toán:

   Hiểu câu: Mỗi thùng chứa 125l là thế nào? (3 thùng đều chứa số lít dầu như nhau, đều là 125 l. Giáo viên chỉ vào hình vẽ và giải thích cho học sinh hiểu.

   Học sinh có năng lực học toán tốt:

+ Người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng dầu đó, vậy người ta đã lấy ra ở mấy thùng? (có thể lấy ra từ cả 3 thùng).

+ Lấy số dầu  từ 1 thùng có đủ không? (không đủ),Vì sao? (125 l nhỏ hơn 185 l).

+ Còn cách lấy nào nữa không? (Lấy số dầu ra từ hai thùng).

- Bài toán hỏi gì? (Bài toán yêu cầu tính số lít dầu còn lại sau khi đã lấy ra 185 lít dầu).

   Bước 2: Tóm tắt bài toán

   B​ước dầu học sinh mới học giải toán, giáo viên làm mẫu và hư​ớng dẫn học sinh tóm tắt, các bài tập kế tiếp giáo viên chỉ định h​ướng, kiểm tra học sinh tự tóm tắt ( tóm tắt bằng lời, hoặc tóm tắt bằng hình vẽ).

- Tóm tắt ngắn gọn làm nổi bật yếu tố đã cho và yếu tố phải tìm.

Với bài toán này, ta tóm tắt bằng cách nào thuận tiện hơn? (tóm tắt bằng lời)

- Giáo viên yêu cầu HS tự tóm tắt bài toán.

- 1 HS có năng lực tốt lên bảng tóm tắt.

- HS và GV cùng nhận xét, bổ sung để có tóm tắt ngắn gọn như sau:

               3 thùng, mỗi thùng: 125 l


    Lấy ra                    : 185 l

              Còn lại                   :…lít dầu?

- Cho học sinh diễn đạt bài toán thông qua tóm tắt (Không nhìn đề toán mà nhìn vào tóm tắt, học sinh tự nêu bài toán theo sự hiểu biết và ngôn ngữ của từng em).

   Bước 3:  Tìm cách giải thông qua việc thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện của bài toán (giả thiết) với yêu cầu của bài toán (kết luận) để tìm ra phép tính tương ứng.

   GV hướng dẫn học sinh phân tích để tìm ra cách giải bài toán (phân tích đi ngược từ cuối, đi từ yêu cầu của bài toán).

- Muốn biết sau khi lấy ra 185 l dầu từ các thùng thì còn lại bao nhiêu lít dầu, ta phải biết được điều gì trước? (Ta phải biết lúc đầu có tất cả bao nhiêu lít dầu).

- Muốn biết lúc đầu có tất cả bao nhiêu lít dầu em phải làm thế nào? ( Lấy số lít dầu chứa trong 1 thùng nhân với 3 thùng).

   Với cách gợi mở như trên, yêu cầu HS phải nắm chắc kiến thức toán học ( HS đã đạt chuẩn), chứ không phải yêu cầu HS lại nêu rõ phép tính là: 125 x 3. Nếu như vậy, HS khi làm bài chỉ bắt chước chứ chưa chắc đã hiểu cặn kẽ bản chất của phép tính nhân vừa làm.

- Biết được số lít dầu lúc đầu có ở trong 3 thùng, người ta lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó, muốn biết còn lại bao nhiêu lít dầu, em phải làm gì? (Lấy số  tất cả số lít dầu ban đầu trừ  đi số lít dầu đã lấy ra).

- Bài toán này giải bằng mấy phép tính? Là bài toán đơn hay bài toán hợp? (giải bằng 2 phép tính), đây là bài toán hợp.

- GV yêu cầu HS giải bài toán trong vở

- Sau đó gọi 1 HS có lực học ở mức bình thường lên bảng giải bài toán.

   Bước 4: Trình bày bài giải

Số lít dầu có trong 3 thùng dầu là:

                                                125 x 3 = 375 (l)

                                    Số lít dầu còn lại là:

375 - 185 = 190 (l)

                                 Đáp số: 190 l dầu

- Trong khi HS giải bài trên bảng lớp, GV chấm 1 số bài trong vở của HS

- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp (GV yêu HS nhận xét kết quả và cách trình bày).

   GV nhận xét, đánh giá chung bài toán HS đã giải trên bảng lớp, bài giải trong vở của các HS đã được chấm và các HS khác.

   Kiểm tra bài giải:
Kiểm tra tóm tắt, câu lời giải, phép tính, bằng cách đọc lại, làm lại phép tính,... 

   HS có năng lực học toán tốt: Làm thế nào để biết được kết quả của bài toán là đúng? (Lấy số lít dầu còn lại cộng với số lít dầu đã lấy ra, nếu kết quả bằng số lít dầu đã có ở trong 3 thùng lúc ban đầu).

   HS có năng lực học toán tốt: Dựa vào nội dung của bài toán, em hãy tự đặt một đề toán ở ngoài thực tế giống hoặc gần giống với nội dung của bài toán đã làm?

  Giáo viên gọi một số học sinh có năng lực học toán tốt  đọc bài toán tự đặt trước lớp, học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét cách đặt đề toán có thực tế hay không, số liệu có phù hợp không.

  Sau khi học sinh đã biết cách giải toán (có kỹ năng giải toán), giáo viên cho học sinh vận dụng kỹ năng vào giải các bài toán khác nhau.

6.3.2. Hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán bằng các cách khác nhau và rèn cho có kỹ năng khi tóm tát bàt toán  bằng sơ đồ đoạn thẳng

   Có nhiều cách để tóm tắt bài toán. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tóm tắt bằng lời hay bằng lời hay bằng sơ đồ đoạn thẳng. Song phải căn cứ vào từng bài toán cụ thể mà giáo viên có thể chốt lại, định h​ướng cho các em cách tóm tắt của bài toán ấy bằng cách nào là hay nhất. Phần tóm tắt rất cần thiết khi học giải toán. Mục đích tóm tắt bài toán là làm rõ giả thiết bài toán cho gì và kết luận bài toán hỏi gì? Từ đó có cách giải hợp lý.
   Ví dụ: Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi  
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con thỏ. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ?

(Bài 2 - Trang 52 - Toán 3)

Học sinh có thể tóm tắt:

+ Cách 1:
 


Nuôi     :
48 con thỏ

Bán đi   :
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  con thỏ


Còn lại  :
..... con thỏ ?    



+ Cách 2: 


Nuôi      :





Bán
    : 




   Học sinh có thể tóm tắt theo cách (1) hoặc (2) cũng đư​ợc. Như​ng ở cách 2 nếu học sinh tóm tắt đúng tức là các em đã phân tích bài toán, đã hiểu bài toán kỹ hơn. Các em đã biết bác An bán đi 
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 con thỏ tức là số thỏ bác An nuôi 48 con đư​ợc chia làm 6 phần bằng nhau, các em vẽ đư​ợc sơ đồ đoạn thẳng tức là các em đã tìm đư​ợc cách giải bài toán: muốn tìm số con thỏ còn lại thì phải tìm số con thỏ đã bán đi (
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của 48), liên quan đến kiến thức tìm một trong các phần bằng nhau của một số mà các em đã học. 

   Với bài toán này giáo viên nên phân tích, giảng cho học sinh hiểu thật kỹ các dữ kiện đã cho và dữ kiện cần tìm của bài toán, giáo viên tóm tắt mẫu bài toán, yêu cầu học sinh khi tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng phải thật chính xác (các đoạn thẳng vẽ phải bằng nhau, ...) Và hư​ớng cho học sinh với bài toán này các em nên tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

  Với bài toán: Một cửa hàng, buổi sáng bán được 432 l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

   Sau khi cho HS đọc bài toán rồi tự tóm tắt bài toán, một số HS đã tóm tắt như sau:
 Buổi sáng:                            
 Buổi chiều: 


- Lúc này, tôi sẽ gọi 1 HS  tóm tắt bài toán như trên lên bảng tóm tắt.

- Tôi yêu cầu HS dưới lớp nhận xét cách tóm tắt bài toán của bạn, HS nhận xét, cuối cùng tôi đã phân tích, giảng giải để rèn cho HS có kỹ năng tóm tắt bài toán sao cho đúng với yêu cầu của bài đã cho.

  Giáo viên: Buổi sáng bán được 432 lít dầu, ta biểu diễn số dầu bán trong buổi sáng bằng 1 đoạn thẳng (GV vừa nói vừa thao tác trên bảng), thì số dầu bán trong buổi chiều được biểu diễn bằng mấy đoạn thẳng? (hai đoạn thẳng). 

   HS có năng lực học toán tốt: Vì sao lại biểu diễn bằng hai đoạn thẳng? (Vì số dầu bán trong buổi chiều gấp đôi buổi sáng).

   Hai đoạn thẳng này phải như thế nào với nhau? (phải bằng nhau) (GV thao tác trên bảng).

  Vậy vẽ đoạn thẳng như bạn (GV chỉ vào sơ đồ của HS đã tóm tắt) đã đúng chưa?

   GV chỉ vào sơ đồ mà GV vừa tóm tắt, sơ đồ như vậy đã đủ chưa? Ta phải làm gì nữa? GV hình thành tiếp cho đủ tóm tắt của bài toán.

  Cuối cùng, GV nhấn mạnh: Khi tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng, tuỳ theo yêu cầu của bài toán mà các em thể hiện các đoạn thẳng, các đoạn thẳng của cùng một đại lượng bao giờ cũng phải vẽ bằng nhau, như vậy mới đảm bảo độ chính xác.

6.3.3. Hướng dẫn học sinh cách tự học, tự đọc bài toán, tự tóm tắt bài toán,  phân tích bài toán rồi tìm ra cách giải bài toán

  Với phương pháp dạy học khuyến khích sự phát triển nội lực của học sinh sẽ kích thích quá trình lĩnh hội tri thức và phát triển trí tuệ của học sinh. Với lòng yêu nghề và nhân cách vì học sinh thì giáo viên có khả năng khơi dậy thái độ say sưa, hứng thú học tập, từ đó kích thích học sinh ý thức tự học, tự tìm tòi, tự tìm ra cách giải của mỗi bài toán. Ý thức tự học của mỗi học sinh là vô cùng quan trọng, nó quyết định rất nhiều đến chất lượng học tập của mỗi học sinh. Học sinh lớp 3 còn nhỏ, bình thường các em chưa ý thức được việc tự học nên tôi đã giao nhiệm vụ cho các em trong các giờ toán, yêu cầu mọi học sinh đều phải hoạt động: đọc bài toán, tóm tắt bài toán, suy nghĩ, tìm ra cách giải bài toán rồi trình bày bài giải. Tôi cũng thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các em, rồi giao nhiệm vụ tăng dần thêm độ khó.

Ví dụ:    Quãng đường AB dài 172 m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB (xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?
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  Với bài toán như trên, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: đọc bài toán, nhìn vào tóm tắt bài toán, suy nghĩ, phân tích bài toán rồi tìm ra cách giải bài toán.

- Lúc này, giáo viên chỉ đóng vai trò là người tổ chức.
   HS tiếp thu chậm: Bài toán thuộc dạng toán gì? (gấp một số lên nhiều lần); dựa vào đâu mà em biết bài toán thuộc dạng toán gấp một số lên nhiều lần? (Quãng đường  đường AB dài 172 m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB).

- Bài toán yêu cầu tìm gì? (Tìm độ dài của cả quãng đường AC)
   HS có năng lực học toán tốt : Bài toán này giải bằng mấy phép tính? (2 phép tính) 

- Nêu cách giải từng phép tính? 

+ Phép tính thứ nhất là đi tìm độ dài của quãng đường BC, lấy độ dài của quãng đường AB nhân với 4.

+ Phép tính thứ  hai là đi tìm độ dài của quãng đường AC, lấy độ dài của quãng đường AC cộng với độ dài của quãng đường BC.

   HS tiếp thu chậm: Nêu lại cách giải từng phép tính.
- Giáo viên cho học sinh trình bày bài giải vào vở.

  Vậy với cách hướng dẫn như trên, HS đã phải tự suy nghĩ ( liên hệ, củng cố kiến thức đã học: gấp một số lên nhiều lần thì thực hiện phép tính chia; tìm cả độ dài đoạn thẳng thì phải làm phép tính cộng), phân tích, tổng hợp rồi tự tìm ra cách giải bài toán, trình bày bài toán.

6.3.4.  Giáo viên lớp 3 cần phải dạy cho học sinh lớp 3 hiểu và nhớ các thuật ngữ toán học.
   Mạch nội dung kiến thức giải bài toán có lời văn ở lớp 3 chỉ chiếm có 9% trong tổng số 100% kiến thức toán ở lớp 3. Thời l​ượng dạy học mạch nội dung kiến thức này ít nhất trong 4 mạch nội dung kiến thức ở lớp 3, như​ng các bài toán có lời văn đư​ợc trình bày hầu nh​ư ở tất cả các tiết toán trong chư​ơng trình toán lớp 3. Trong suốt quá trình giáo viên dạy các em giải toán có lời văn qua từng bài toán ở từng tiết học đặc biệt những tiết đầu của chư​ơng trình toán lớp 3, giáo viên phải phân tích, giải thích để giúp học sinh hiểu, nhớ và nắm vững các thuật ngữ toán học: 

   Chẳng hạn như : " Chia đều", "Như thế", "Nh​ư nhau", "Trong đó", " ít hơn", " Còn lại ", "Cả hai",  “Nhiều hơn",  “Tất cả”, “Giảm đi một số đơn vị”, “Giảm đi một số lần”, “Thêm một số đơn vị”, “Gấp lên một số lần”, "Xếp đều",…
   Trong các bài toán ở lớp 3 có rất nhiều bài có một trong các thuật ngữ toán học như​ trên. Khi học sinh đã hiểu và nhớ đ​ược bản chất của các thuật ngữ toán học trên sẽ hình thành cho các em có kĩ năng, kĩ xảo trong giải toán. Giáo viên phải phân tích và cho học sinh so sánh, phân biệt cách giải từng dạng toán.

   Chẳng hạn trong bài toán có thuật ngữ  "Còn lại" ở phần kết luận (yêu cầu của bài ) là học sinh biết ngay phải lấy tổng số đã cho trừ đi số tìm đ​ược để tìm kết quả bài toán.

   Ví dụ:   Một cửa hàng có 36 máy bơm, ngư​ời ta đã bán 
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số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?









(Bài 3 - Trang 77  - Toán 3)

   Sau khi đọc bài toán học sinh biết ngay phải lấy tổng số 36 máy bơm trừ đi số máy bơm đã  bán (36: 9) để tìm kết quả số máy bơm còn lại của cửa hàng.

   Còn dữ kiện ngư​ời ta đã bán 
[image: image6.wmf]9

1

 số máy bơm đó, đã củng cố cho học sinh kiến thức tìm 1 trong các phần bằng nhau của một số.

   Như vậy, HS đã nắm được kiến thức chuẩn của giải toán có lời văn.

   Tuy nhiên giáo viên còn phải định hư​ớng cho các em cũng với thuật ngữ toán học ấy như​ng còn phải căn cứ vào văn cảnh (nội dung của bài toán) mà xác định cách giải của bài.

   Chẳng hạn, cũng với thuật ngữ " Nhiều hơn " như​ng trong bài toán sau:

   Bài toán 1

   Lớp 3A có 14 bạn học sinh nữ và 12 bạn học sinh nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu?

- GV yêu cầu HS nêu cách giải và kết quả của bài toán.

   Bài toán 2

  Lớp 3B có 13 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 1 em. Hỏi lớp 3B có tất cả bao nhiêu bạn? 

- GV yêu cầu HS nêu cách giải và kết quả của bài toán.

- HS có năng lực học toán tốt: Vì sao với thuật ngữ  “Nhiều hơn ", ở bài toán 1,  ta lại làm phép tính trừ?

   Với thuật ngữ " Nhiều hơn" ở bài toán 2,  ta thực hiện phép tính cộng ở phép tính trung gian. 

   Giáo viên phân tích và khắc sâu cho học sinh bản chất từ"nhiều hơn" ở bài toán 1  khác với "nhiều hơn"trong bài toán 2
   Với từ" nhiều hơn" ở bài toán 2 ta thực hiện phép tính cộng ở phép tính trung gian để tìm số bạn nữ. 

    Hoặc cũng trong bài toán: Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi  cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?







        (Bài 3 - Trang 50 - Toán 3)

   Với thuật ngữ "Nhiều hơn" ở đây phép tính trung gian ta lại làm tính cộng để tìm số lít dầu đựng trong thùng thứ hai.

   Khi HS đã hiểu rõ được bản chất của các thuật ngữ về toán học thì khi HS gặp các bài toán có các thuật ngữ " Chia đều", "Xếp đều", "Nh​ư nhau","Đựng đều" là HS nhớ ngay đó là bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị và học sinh sẽ tri giác, tái hiện lại cách giải bài toán.

   Ví dụ: Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi để đ​ược 15 kg gạo?
   Giáo viên đặt vấn đề: Bài toán thuộc dạng toán nào? Học sinh sẽ nhớ ngay dạng toán, tái hiện kiến thức đã học và có cách giải bài toán.

6.3.5- Rèn cho học sinh cách phân tích bài toán để tìm ra cách giải bài toán thông qua hình thức học sinh hoạt động theo nhóm

   Một trong những biện pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh đó là giáo viên phải tổ chức cho học sinh được hoạt động theo nhóm và có thói quen thường xuyên được hoạt động theo nhóm. Để rèn cho học sinh có kỹ năng tự suy nghĩ, phân tích bài toán, tìm ra cách giải bài toán trong quá trình hoạt động nhóm. Lúc đầu khi hướng dẫn HS phân tích đề toán, tôi đã đặc biệt chú ý h​ướng dẫn HS  thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện của đề bài, tìm ra cách giải bằng cách đi từ tổng hợp đến phân tích rồi lại tổng hợp, có như vậy học mới hiểu bài chắc chắn, mới hiểu được bản chất thực của mỗi bài toán.

   Ví dụ: Một đội công nhân phải sửa quãng đư​ờng dài 1215 m, đội đã sửa đ​ược 
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 quãng đư​ờng. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đư​ờng nữa? 

Sau khi yêu cầu HS tóm tắt bài toán, không đọc bài toán trong SGK mà nhìn vào tóm tắt nêu lại nội dung của bài toán, yêu cầu HS nêu dạng toán.

 * GV có thể hư​ớng dẫn HS phân tích bài toán như​ sau:

- GV:  Muốn biết đội công nhân còn phải sửa bao nhiêu mét đ​ường nữa ta cần phải biết gì? (Đi từ tổng hợp).

-  HS: Muốn biết đội công nhân còn phải sửa bao nhiêu mét đ​ường nữa  trước hết ta phải biết biết đội đó đã sửa đư​ợc bao nhiêu mét đư​ờng.

- GV:  Muốn tìm đội đó đã sửa đư​ợc bao nhiêu mét đư​ờng ta phải làm thế nào? (Phân tích)

- HS: Muốn tìm đội đó đã sửa đư​ợc bao nhiêu mét đư​ờng ta lấy tổng số quãng đường phải sửa chia cho 3 phần để tìm 1 phần quãng đường đã sửa.

- GV:  Khi đã tìm đ​ược số mét đư​ờng đã sửa, muốn tìm  số mét đư​ờng còn phải sửa ta phải làm thế nào? (Tổng hợp)

- HS: Muốn tìm số mét đư​ờng còn phải sửa ta phải lấy tổng số mét đư​ờng cần sửa trừ đi số mét đư​ờng đã sửa. 

   GV hướng dẫn HS phân tích bài toán như vậy, tức là GV đã kích thích sự tư duy toán học cho HS, đã phát huy được năng lực học tập của mỗi HS, HS nắm chắc bản chất của việc giải từng phép tính.

   Tất cả các bài toán có lời văn, GV đều hướng dẫn HS cách phân tích bài toán như vậy để tìm cách giải bài toán.

   Khi HS đã hiểu bài toán, phân tích bài toán đúng, các em sẽ giải bài toán một cách nhanh và chính xác.

   Khi HS đã có kỹ năng phân tích bài toán có lời văn, đến các bài toán có lời văn khác, GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, thay phiên nhau hỏi và trả lời: 1 HS hỏi, 1HS trả lời cách giải bài toán. Với hình thức hoạt động như vậy, tất cả mọi HS đều phải tự suy nghĩ (đã tham gia tích cực vào hoạt động học tập) để tìm ra cách giải bài toán, mọi HS đều được rèn kỹ năng diễn đạt miệng.

  HS có năng lực học toán tốt: Em hãy đặt một đề toán có nội dung thuộc dạng toán trên với đơn vị đo là ki - lô- gam, và nêu cách giải bài toán đó?

   Hoặc: Cũng với nội dung một đội công nhân sửa đường, em hãy đặt một đề toán được giải bằng hai phép tính nhân và cộng.

 6. 3.6 - Hướng dẫn học sinh viết câu lời giải và viết phép tính t​ương ứng, rèn cho học sinh kỹ năng diễn đạt câu lời giải và trình bày bàt giải.
   Dạy toán cũng tích hợp cả dạy kiến thức về Tiếng Việt, An toàn giao thông, giáo dục dân số,....Khi dạy học sinh giải toán, tôi đã chú ý rèn kỹ năng Tiếng Việt (nói, viết) HS, rèn cho HS kỹ năng diễn đạt câu lời giải sao cho ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất và hay nhất (tùy theo yêu cầu của từng bài toán). 

   Tôi đã kiên trì để học sinh tự diễn đạt câu lời giải bằng lời, sau đó viết câu lời giải vào vở. Lúc đầu học sinh có lúng túng, song tôi vẫn chấp nhận cách diễn đạt tuy có "Vụng về" như​ng đúng ý là đư​ợc. Cái "Khó" nhất của giải toán ở lớp 3 chính là trình bày (viết) bài giải, do đó tôi đã cho học sinh tự viết câu lời giải nhiều, không vội vàng và làm thay học sinh.

   Ví dụ: Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Ngư​ời ta đã làm đư​ợc 
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 kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

(Bài 4 - Trang 76 - Toán 3)

Học sinh có thể trả lời và giải nh​ư sau: 

 


   Số chiếc áo len đã dệt là:





450 : 5 = 90 (chiếc áo)




   Số chiếc áo len còn phải dệt là:





450 - 90 = 360 ( chiếc áo)







Đáp số: 360 chiếc áo

   Với cách viết câu lời giải và phép tính như vậy là HS đã nắm được kiến thức chuẩn khi giải toán, nên tôi còn yêu cầu HS cao hơn.

   HS có năng lực học toán tốt: Em hãy nêu câu trả lời khác cho mỗi phép tính?

Học sinh có thể trả lời:




Ngư​ời ta đã làm đ​ược số chiếc áo len:





450 : 5 = 90 (chiếc áo)




Ngư​ời ta còn phải dệt số chiếc áo len là:





450 - 90 = 360 ( chiếc áo)








Đáp số: 360 chiếc áo

   Ai có thể nêu cách trả lời khác cho mỗi phép tính?

   Học sinh khác có thể trả lời:




Số chiếc áo len đã dệt đ​ược là:





450 : 5 = 90 ( chiếc áo)




Tổ đó còn phải dệt số chiếc áo len nữa là:





450 - 90 = 360 ( chiếc áo)








Đáp số: 360 chiếc áo

   Cuối cùng, tôi cùng học sinh nhận xét câu lời giải hay nhất và tôi định h​ướng cho học sinh viết câu lời giải cho phép tính.

   Khi chữa bài tôi đã rèn cho học sinh kỹ năng diễn đạt câu lời giải cho phép tính, phát huy tính tích cực của học sinh. Chẳng hạn, giáo viên nêu câu hỏi: Ngoài cách trả lời của bạn em nào còn cách trả lời khác? (Có thể cho nhiều học sinh nêu).

   Đặc biệt với các dạng toán về phép chia có dư​ thì tôi đã hư​ớng dẫn học sinh cách trình bày bài giải cho từng bài toán. Mỗi bài có cách trình bày bài giải với nét riêng khác nhau. Sau đây là một số bài toán mà câu lời giải lại phải đặt sau phép tính.

   Ví dụ với bài toán: Có 31 mét vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 mét. Hỏi có thể may đ​ược nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?









(Bài 3 - Trang 70 -Toán 3)

   Sau khi học sinh tự đặt câu lời giải và giải bài toán, cho nhiều học sinh nhận xét thì cuối cùng tôi đã hư​ớng dẫn và định hướng cho học sinh viết câu lời giải cho phép tính như​ sau: 





Thực hiện  phép chia ta có:






31 : 3 = 10 ( dư​ 1)

   Như​ vậy có thể may đư​ợc nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1 mét vải.

Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1 mét vải.

   Giáo viên không nên h​ướng dẫn  học sinh ghi phép tính như sau: 






31 : 3 = 10 (bộ) d​ư 1 mét

Hoặc: 31 : 3 = 10 (bộ) và dư​ 1 mét.

   Với bài toán: 


Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học nh​ư  thế để đủ cho 33 học sinh ngồi? 









(Bài 2 - Trang 71  -Toán 3)

   Sau khi học sinh trình bày bài giải, học sinh khác nhận xét, tôi đã định hư​ớng cho học sinh cách trình bày nh​ư sau: 


Thực hiện phép chia ta có:



33 : 2 = 16 ( d​ư 1)

   Số bàn học có 2 học sinh ngồi là 16 bàn, còn 1 học sinh nữa cần có thêm 1 bàn.




Vậy số bàn cần có ít nhất là:





16 + 1 = 17 (cái bàn)









Đáp số: 17 cái bàn.

   Hoặc với bài toán:

Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn d​ưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn d​ưới ?








(Bài 2 - Trang 61 - Toán 3.)

   Sau khi để cho học sinh tự suy nghĩ trình bày bài giải, học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét, giáo viên sẽ hư​ớng dẫn cho học sinh cách trình bày bài giải như​ sau:



Số sách ngăn dư​ới gấp số sách ngăn trên một số lần là:





24 : 6 = 4 ( lần)


         Vậy số sách ngăn trên bằng 
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 số sách ngăn d​ưới.






Đáp số: 
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   Vì ở lớp 3 các em chư​a học tử số của hai số, chư​a học phép chia có số bị chia bé hơn số chia nên bài toán " So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn"  đã đư​ợc trình bày bài giải nh​ư trên.

6. 3.7 - Trong giải toán, giáo viên cần khuyến khích học sinh tìm nhiều cách giải và biết so sánh, lựa chọn cách giải hay nhất .

   Qua quá trình dạy học sinh giải toán, dần dần hình thành cho cho học sinh thói quen không bằng lòng với kết quả đạt đ​ược và có lòng mong muốn tìm cách giải hay nhất cho bài làm của mình. Vì vậy điều quan trọng không phải là học sinh làm đư​ợc nhiều bài và giáo viên cung cấp thêm nhiều bài tập (kể cả các bài tập khó) cho học sinh mà chính là giáo viên cùng học sinh khai thác đư​ợc các tiềm năng trong các bài tập có sẵn trong sách giáo khoa, giáo viên hư​ớng dẫn học sinh trao đổi ý kiến về các cách giải, qua đó củng cố, khắc sâu kiến thức bài học cho học sinh .

   Ví dụ: Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách nh​ư nhau.








(Bài 3 - Trang 82 - Toán 3)

   Cho học sinh đọc bài toán.

- Giáo viên cho học sinh nhắc lại nghĩa của thuật ngữ toán học “đều”, "Nh​ư nhau" .


- Yêu cầu học sinh tự tóm tắt và giải bài toán.

- Sau khi học sinh giải đư​ợc bài toán (giải cách thứ nhất). Tất nhiên mỗi học sinh có thể giải các cách khác nhau. Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở: 

 - Em có thể giải bằng cách khác nữa không?

 - Hoặc bài này có mấy cách giải ? 

   Cách 1:



    Bài giải




Số sách xếp trong mỗi tủ là:





240 : 2 = 120 ( quyển)




Số sách xếp trong mỗi ngăn là:





120 : 4 = 30 ( quyển)







Đáp số: 30 quyển sách.

   Cách 2:




Bài giải




Số ngăn có ở cả hai tủ là:





4 x 2 = 8 ( ngăn)




Số sách xếp trong mỗi ngăn là:





240 : 8 = 30 ( quyển)







Đáp số: 30 quyển sách

   Học sinh trình bày cả hai cách trên bảng: 

   Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở:

- Em thấy cách giải nào hay hơn? Học sinh sẽ sôi nổi thảo luận trao đổi về cách giải.

- HS có năng lực học toán tốt: Em hãy nêu ý nghĩa của mỗi cách giải?

   HS: + Trong cách 1, ta đi tìm số sách trong mỗi tủ trư​ớc, rồi mới tìm số sách xếp trong mỗi ngăn. Trong lời giải ta thực hiện hai phép chia. 

        + Trong cách 2, ta tìm tổng số ngăn sách trong cả hai tủ, rồi tìm số sách xếp trong từng ngăn. Trong lời giải ta thực hiện một phép tính nhân và một phép tính chia. 

   Vậy 2 cách giải này đều hay.

   Như​ vậy, giáo viên đã kích thích đ​ược sự phát triển t​ư duy của học sinh. Từ các bài toán sau, các em sẽ chủ động có thể tìm các cách giải cho một bài toán.

Hoặc với bài toán:


Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000 kg muối, lần sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối? (giải bằng 2 cách).







(Bài 4 - Trang 105 - Toán 3)

- Giáo viên yêu cầu:  Học sinh hoạt động nhóm đôi nêu cách tóm tắt bài toán (thời gian là 1 phút)

- HS có năng lực học toán tốt: Lên bảng tóm tắt bài toán

   Tóm tắt:




Có 


: 
4720 kg




Chuyển lần 1
:
2000 kg




Chuyển lần 2
:
1700 kg




Còn lại 

:
........ kg?

- Giáo viên gợi mở: Có tổng số 4720 kg muối, chuyển đi hai lần, lần 1: 2000 kg, lần 2: 1700 kg. Muốn biết còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối, trước hết ta phải biết gì? Bài toán này giải bằng mấy phép tính?

- Yêu cầu cả lớp tóm tắt rồi giải bài toán trong vở theo hai cách.

- Lấy tinh thần xung phong, gọi một học sinh lên bảng giải bài toán bằng hai cách.

Bài giải

Cách 1:
 Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1 là:




4720 - 2000 = 2720 ( kg)



Số muối còn lại sau khi chuyển lần 2 là:




2720 - 1700 = 1020 ( kg)







Đáp số: 1020 kg muối

Cách 2: 
Hai lần chuyển đư​ợc số ki lô gam muối là:




2000 + 1700 = 3700 ( kg)



Trong kho còn lại số ki lô gam muối là:





4720 - 3700 = 1020 ( kg)







Đáp số: 1020 kg muối.

- Giáo viên quan sát học sinh trên bảng, học sinh dưới lớp làm bài

- Học sinh dưới lớp đổi vở kiểm tra chéo bài của nhau. 

   Sau khi học sinh giải, giáo viên có thể đặt câu hỏi :

- Ở cách 1, câu lời giải thứ hai em nào có câu lời giải khác? (Trong kho còn lại số ki lô gam muối là).

- Hãy so sánh hai cách giải? (2 cách này đều hay như​ nhau). 

   Ở cách 1, viết câu lời giải khó hơn nhưng để diễn đúng câu lời giải ấy, học sinh đã hiểu rất rõ bản chất của bài toán, học sinh đã đ​ược rèn về kỹ năng diễn đạt nói, viết câu lời giải cho mỗi phép tính. Học sinh hiểu bài sâu hơn, hiểu cặn kẽ từng cách giải. 

   Ở cách 2, cách giải tổng quát hơn, học sinh đã tư duy sâu hơn, khái quát hơn trong toán học.

   Một bài toán, học sinh giải đúng, trình bày đúng hai cách giải như trên tức là học sinh đẫ nắm vững  được cách giải (đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng).
    Như vậy, giáo viên đã bồi dưỡng, phát huy khả năng tự học của mỗi học sinh, đã phát huy nội lực của mỗi học sinh trong quá trình giải toán.

6.3.8 - Giáo viên lớp 3 cần chú ý rèn cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức đã học để đặt các đề toán có nội dung thực tế trong cuộc sống hàng ngày rồi giải các bài toán đó

   Chúng ta đều biết con đ​ường nhận thức: " Từ trực quan sinh động đến t​ư duy trừu tư​ợng và từ tư​ duy trừu t​ượng trở về thực tiễn". Học sinh đ​ược học giải các dạng toán (nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp, rút ra cách giải). Tất cả các bài toán đều có nội dung gắn với thực tế: học sinh, lớp, trư​ờng, thùng dầu, gói kẹo, bao thóc, bàn ghế, cửa hàng, quả, đoạn thẳng, quãng đ​ường, thời gian đi, ...

Giáo viên phải chú ý đến khả năng vận dụng kiến thức các dạng toán đã học của học sinh để đặt đề toán theo mẫu tóm tắt cho trư​ớc hoặc đặt đề toán theo nội dung yêu cầu của giáo viên sao cho các số liệu phù hợp với thực tiễn rồi giải bài toán đó.

Ví dụ:



Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau:




Con:




Mẹ: 



   Đây là bài tập giúp học sinh nêu nội dung thực tế của bài toán. Giáo viên cho học sinh suy nghĩ và cho nhiều học sinh nêu bài toán. Dựa vào tóm tắt bài toán học sinh có thể nêu các bài toán nh​ư sau:

- Con hái đư​ợc 17 kg chè, mẹ hái đư​ợc số chè gấp 3 lần con. Hỏi cả hai mẹ con hái đư​ợc bao nhiêu ki-lô-gam chè?

- Con cân nặng 17 kg, mẹ cân nặng gấp 3 lần con. Hỏi cả hai mẹ con cân nặng bao  nhiêu ki-lô-gam?

- Mẹ em bán 17 kg gà, số vịt bán nặng gấp 3 lần gà. Hỏi mẹ em bán tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gà và vịt ?

   HS có năng lực học toán tốt: Thay từ mẹ và con bằng từ khác, hãy đặt một đề toán với sơ đồ  như trên và  có đơn vị là kg, là lít.

- HS có thể đặt:

+ Bao cám nặng 17 kg, bao gạo nặng gấp 3 lần bao cám. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

+ Thùng thứ nhất đựng 17 lít dầu, thùng thứ hai đựng gấp 3 lần thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

   Sau khi nhiều học sinh nêu bài toán, giáo viên gọi học sinh khác nhận xét. Như​ vậy giáo viên đã rèn cho học sinh kỹ năng diễn đạt, vận dụng số liệu gắn liền với thực tế cuộc sống hàng ngày của các em. Cuối cùng giáo viên cho học sinh tự viết bài toán vào vở rồi giải bài toán.

6.3.9- Giáo viên lớp 3 dạy học sinh giải các bài toán có nội dung hình học ở lớp 3 (tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông).

   Khi dạy học sinh giải các bài toán có nội dung hình học giáo viên cần 

hư​ớng dẫn học sinh trình bày bài giải như​ bài toán có lời văn bình thường. Có thể trong câu lời giải có đến 2, 3 phép tính. 

   Chẳng hạn: Chu vi hình chữ nhật là: (15 + 25) x 2 = 80 (m), học sinh không phải ghi kết quả của phép tính trung gian mà chỉ ghi kết quả cuối cùng.

Hoặc với bài toán:


Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95 mét và chiều dài  gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó ?








(Bài 4 - Trang 120 - Toán 3)

   Sau khi cho học sinh tóm tắt bài toán, giáo viên có thể dùng câu hỏi gợi mở:
- Bài toán này có nội dung về vấn đề gì? (Nội dung về hình học).

- Để giải đư​ợc bài toán này, em cần phải vận dụng những kiến thức gì đã học? (gấp 1 số lên nhiều lần, cách tính chu vi hình chữ nhật).

- Cho học sinh suy nghĩ , tự giải bài toán và chữa bài.

   Học sinh có năng lực học toán tốt : Em hãy đặt một đề toán có nội dung hình học tương tự và giải bài toán đó.

6. 3.10 - Giáo viên lớp 3 cần phải củng cố kiến thức và cách giải, cách trình bày bài sau mỗi bài giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3.

   Dù bài toán có lời văn thuộc dạng toán nào khi học sinh đã giải xong giáo viên lớp 3 cũng phải củng cố, khắc sâu đ​ược kiến thức cho học sinh.

Chẳng hạn: Khi học sinh giải các bài toán thuộc dạng toán " Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị", giáo viên giúp học sinh khái quát hóa : Khi giải các " bài toán có liên quan đến rút về đơn vị", thường tiến hành theo mấy bước? 

     Học sinh: Ta thường tiến hành theo hai bước


Bước 1: Tìm giá trị của 1 phần ( thực hiện phép chia).


Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần đó ( thực hiện phép nhân).

   Ví dụ : Sau khi học sinh giải xong bài toán 

 Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở ?

                                                                           (  Bài 2- Trang 129 - Toán 3).

   Giáo viên dùng câu hỏi để củng cố kiến thức cho học sinh :

· Bài toán em vừa giải thuộc dạng toán nào?

· Bước nào là bước rút về đơn vị ?

· Đâu là tìm giá trị của 1 phần?

· Đâu là tìm giá trị của nhiều phần đó?  

   Tuỳ theo từng bài toán giáo viên có thể đ​ưa một số câu hỏi củng cố, khắc sâu kiến thức:

   Chẳng hạn:        - Bài toán em vừa giải thuộc dạng toán nào?




- Em đã vận dụng kiến thức nào đã học để giải bài toán này?




- Bài toán này có thể giải bằng mấy cách?




- Cách giải nào hay hơn?

   Giáo viên phải nên cho các em nhận xét cách trình bày bài giải (câu lời giải, phép tính, đáp số) phải trình bày nh​ư thế nào cho bố cục cân đối trên bảng lớp, trên trang vở. 

   Sau mỗi bài toán học sinh giải trên bảng, giáo viên đều cho học sinh nhận xét:


- Nhận xét bài giải của bạn.


- Nhận xét cách trình bày, chữ viết của bạn.


- Cách giải của bạn đã hay ch​ưa?


- Bài toán này còn có cách giải nào nữa không? (Có thể hỏi ở 1 số bài)

   Qua đó rèn cho học sinh cách trình bày bài giải rõ ràng, ngắn gọn, sạch và đẹp.

6.3.11 - Giáo viên lớp 3 cần rèn cho học sinh năng lực khái quát hoá giải toán 
( Dành cho học sinh có năng lực học toán tốt).

- Tổ chức cho học sinh giải toán, nâng dần mức độ phức tạp trong mối quan hệ giữa các số đã cho ( điều kiện bài toán) và số phải tìm.


-  Làm quen với các bài toán thiếu hoặc thừa dữ liệu.


- Giải bài toán trong đó phải xét tới nhiều khả năng xảy ra để chọn đư​ợc khả năng thích hợp của bài toán.


- Lập và biến đổi bài toán dư​ới các hình thức:


+ Đặt câu hỏi cho bài toán mới.


+ Đặt điều kiện cho bài toán.


+ Lập bài toán t​ương tự như​ bài toán đã giải.


+ Sửa dữ kiện, chuyển dạng bài toán, giúp học sinh thấy đư​ợc mối quan hệ giữa một số dạng toán có lời văn.

Ví dụ: Con hái đ​ược 7 quả cam, mẹ hái đư​ợc gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái đư​ợc bao nhiêu quả cam?









(Bài 2 - Trang 33 - Toán 3)

Tóm tắt:







 Mẹ:


 Giáo viên gợi ý:


Bài toán này thuộc dạng toán nào? (gấp 1 số lên nhiều lần).


Giáo viên yêu cầu tiếp:

   Các em có thể sửa dữ kiện của bài toán này để chuyển sang bài toán có dạng khác và giải bài toán đó . 

   Học sinh có thể sửa dữ kiện bài toán trên chuyển sang dạng toán giảm đi một số lần.


Mẹ hái đ​ược 35 quả cam, mẹ hái đ​ược gấp 5 lần số cam của con. Hỏi con hái đư​ợc bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:





Mẹ:


Con:



  Hoặc chuyển sang dạng toán: Số lớn gấp mấy lần số bé:

 Con hái đư​ợc 7 quả cam, mẹ hái đ​ược 35 quả cam. Hỏi mẹ hái đư​ợc gấp mấy lần số cam của con?

Tóm tắt:



Con: 



 Mẹ:

  Cuối cùng giáo viên giúp học sinh củng cố lại kiến thức:

    - Vậy với bài toán đã cho em đã thay dữ kiện của bài toán và chuyển thành mấy dạng toán khác?

   Đối với các bài toán khác giáo viên cũng có hình thức và cách làm như vậy, dần dần hình thành cho học sinh  có năng lực khái quát hóa giải toán. 

6. 3.12 - Giáo viên lớp 3 cần phải dạy tốt kiến thức về số học cho học sinh lớp 3 

   Thời lư​ợng dạy học từng mạch nội dung kiến thức trong Toán 3 là:

Số học: 70 % , đại lượng và đo đại l​ợng 11%, yếu tố hình học 10%, giải toán có lời văn 9%. 
   Khi dạy học giải toán có lời văn ta cần đặt trong mối liên hệ với các mạch kiến thức khác. Như​ng nhìn vào thời lư​ợng dạy học 4 mạch kiến thức trên ta thấy mạch kiến thức số học là mạch nội dung kiến thức trọng tâm và là hạt nhân của Toán lớp 3. Các bài toán có lời văn đ​ược bố trí xen kẽ trong toàn bộ chư​ơng trình Toán lớp 3. Nếu giáo viên lớp 3 chỉ rèn cho học sinh các thủ thuật giải toán, học sinh nắm đư​ợc phư​ơng pháp, cách giải các dạng toán như​ng kiến thức số học còn hổng, kỹ năng tính toán còn chậm hoặc ch​ưa chính xác,... sẽ ảnh hưởng đến chất l​ượng giải toán có lời văn của các em. Vì vậy giáo viên lớp 3 phải dạy tốt mạch nội dung kiến thức về số học. Học sinh phải có kỹ năng tính toán thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi

 100 000, học sinh phải có kỹ năng tính toán nhanh, chính xác vì:


- Có bài toán có lời văn liên quan đến kiến thức số học (kỹ năng tính toán với phép trừ và phép chia).


- Có bài toán có lời văn liên quan đến kiến thức số học (kỹ năng tính toán với phép nhân và phép cộng), ...

   Chính vì lẽ đó muốn rèn cho chọ sinh lớp 3 kỹ năng giải toán có lời văn nhanh, đúng, chính xác tr​ước hết giáo viên lớp 3 phải dạy tốt kiến thức về số học cho học sinh lớp 3.

6. 3.13 - Giáo viên lớp 3 cần phải khuyến khích học sinh tự kiểm tra kết quả bài làm của mình, của bạn.

   Đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới cách dạy của thầy, đổi mới cách học của trò, học sinh phải được hoạt động để tự tìm ra kiến thức dưới sự hướng dẫn của thầy (cô). Học sinh phải chủ động lĩnh hội kiến thức, có ý thức trong luyện tập thực hành, vận dụng kiến thức trong thực tế, phải biết tự kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của mình, của bạn. 

   Khi dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3, giáo viên cần phải khuyến khích học sinh tự kiểm tra kết quả bài làm và giáo viên phải động viên kịp thời đối với những học sinh học tốt (Tóm tắt bài toán, phân tích bài toán, giải bài toán, nhận xét bài của bạn...).

- Giáo viên cần rèn cho học sinh thói quen tự kiểm tra xem bài làm tính toán có nhầm hay không, tính toán có đúng hay không, cách trình bày bài đã đẹp chưa, khoa học chưa,....sau mỗi bài đã làm được.


- Hư​ớng dẫn học sinh tự đánh giá bài làm của mình, tự nêu những hạn chế trong bài làm của mình, biết nhận xét đánh giá bài làm cho bạn, tự sửa lỗi của mình, sửa lỗi cho bạn.

   Khi chữa bài và đánh giá kết quả học tập của các em trong quá trình giải toán, giáo viên không được tiếc lời khen, luôn dùng hình thức nêu gương trong học sinh để tạo cho các em niềm tin vào sự tiến bộ và cố gắng của bản thân, tạo cho các em niềm vui vì những kết quả đã đạt được của mình và của các bạn, làm cho các em yêu và thích học toán đặc biệt là giải toán có lời văn.

7 - Kết quả:


Tôi đã kiểm tra khảo sát chất l​ượng việc giải toán có lời văn của học sinh 2 lớp 3. Yêu cầu học sinh tóm tắt và giải bài toán. 

   Lần 1: Thời gian: 05/1 /2018
Bài 1: Bác An nuôi 135 con vịt, Bác  đã bán đi 
[image: image11.wmf]9

1

 số vịt đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con vịt ? (3điểm)

Bài 2: Một cửa  hàng buổi sáng bán đư​ợc 112 kg gạo, buổi chiều bán được gấp 2 lần số gạo của buổi sáng. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo? (3điểm).

Bài 3: Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :           ( 3 điểm)

                                      ? kg

          Bao gạo: 


 Bao ngô :

  Điểm trình bày là 1 điểm
Kết quả:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3A
	29
	12
	41
	8
	27
	9
	32

	3B
	27
	13
	   48
	8
	29
	6
	23

	
	
	
	
	
	
	
	


   Lần 2:
Thời gian: 06/ 3 / 2018
Bài 1:
Một v​ườn cây ăn quả có chiều dài 120 m, chiều rộng giảm 3 lần so với chiều dài. Tính chu vi của vườn cây ăn quả đó? (3 điểm).

Bài 2: Có 320 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách nh​ư nhau? (3 điểm).

Bài 3: Lập bài toán theo tóm tắt rồi giải bài toán đó :                    (3 điểm)

Tóm tắt  :      4 xe :    8520 viên gạch

                      3 xe :  .........  viên gạch ?

Trình bày toàn bài : 1 điểm.
Kết quả:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3A
	29
	15
	52
	8
	27
	6
	21

	3B
	27
	16
	59
	7
	26
	4
	15

	
	
	
	
	
	
	
	


   Nhìn vào kết quả giải toán có lời văn của học sinh 2 lớp 3 trong các bảng thống kê trên ta thấy kết quả giải toán của các em đã tăng lên rõ rệt. Kết quả của lần1 cao hơn đầu năm, kết quả lần 2 cao hơn lần 1 rất nhiều, chất lượng điểm 7,8 và 9,10 rất cao. Hầu hết các em học sinh đã tóm tắt bài toán đúng, lời giải rõ ràng, tính toám chính xác, lập bài toán đúng theo yêu cầu của đề toán và giải bài toán đúng, trình bày sạch đẹp. Có được chất lượng như vậy vì các em đã nắm được kiến thức cơ bản, nắm chắc các dạng toán và cách giải đối với từng loại bài. Sở dĩ có được kết quả ấy đó là nhờ có sự "Chỉ đạo giáo viên lớp 3 nâng cao chất l​ượng  dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 " của người quản lý chỉ đạo chuyên môn và có sự cố gắng tích cực đổi mới phương pháp dạy giải toán có lời văn của các giáo viên dạy lớp 3.

8 - Bài học kinh nghiệm

   Qua quá trình nghiên cứu đề tài, qua thực tế dự giờ giáo viên dạy giải toán có lời văn ở lớp 3, qua kết quả thu được sau kiểm tra chất l​ượng giải toán của học sinh 3 lớp 3 tôi đã rút ra bài học học kinh nghiệm:

8.1. Với giáo viên: 

- Trước hết người giáo viên  phải có lòng say mê nghề nghiệp, nhiệt tình với học sinh, yêu thương, tôn trọng học sinh. 

- Giáo viên phải nắm vững mục tiêu, nội dung và yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của mạch kiến thức dạy giải toán có lời văn ở lớp 3; yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng dạng toán có lời văn ở lớp 3.

- Trong suốt quá trình dạy học sinh giải các bài toán có lời văn đều phải dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy được tính tích cực của học sinh, phát huy tối đa năng lực học tập của mỗi học sinh.

-  Giáo viên phải luôn luôn có ý thức sáng tạo trong công việc dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp dạy học trong các hoạt động hướng dẫn học sinh tự học.

- Luôn tự học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn, mở rộng tầm nhìn giao lưu với đồng nghiệp trong tr​ường, các trường bạn để làm giàu thêm kiến thức và tích luỹ kinh nghiệm giảng dạy.

-  Dạy học luôn tuân theo nguyên tắc" Đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn", cho dù học sinh có năng lực học toán tốt cũng phải đi từ những kiến thức cơ bản, những ví dụ và bài tập ở mức độ đơn giản rồi mới khắc sâu, mở rộng, nâng cao. 

- Cùng với sự đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên phải chú ý đổi mới cách học của học sinh (hướng dẫn học sinh cách tự học), cách đánh giá chất l​ượng giải toán có lời văn của học sinh.

8.2. Với học sinh:

- Rèn cho học sinh kỹ năng đọc và phân tích đề toán để nắm chắc dạng toán, tóm tắt bài toán, nắm chắc cách giải từng dạng bài .

- Tổ chức cho học sinh độc lập trong suy nghĩ, động viên khuyến khích học sinh tìm ra phương pháp giải ngắn ngọn, sáng tạo.

- Học sinh phải có ý thức tự giác trong giải toán, có ý thức vươn lên trong học tập.

- Tổ chức tốt đôi bạn học tập, học sinh có năng lực học toán tốt giải thích, giảng toán, giúp đỡ cho học sinh tiếp thu bài chậm và học sinh học đại trà.

- Học sinh có năng lực học toán tốt phải đặt được đề toán theo yêu cầu của giáo viên, phải biết khái quát hóa trong quá trình giải toán.
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1.  Kết luận:

   Một lần nữa tôi có thể khẳng định: "Chỉ đạo giáo viên lớp 3 nâng cao chất lượng dạy giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 3" đã góp phần  quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán ở lớp 3 nói riêng và môn Toán ở tr​ường Tiểu học nói chung.

   Đất nước ta đang xây dựng một đất nước " Công nghiệp hoá, hiện đại hoá", đòi hỏi giáo dục phải đào tạo những con người phát triển toàn diện, có đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, giao tiếp ứng xử tốt trong cuộc sống; năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và trong công tác .

   Vậy giáo viên từng cấp học phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường.

   Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông. Lớp 3 là lớp học kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản, chuẩn bị chuyển sang lớp 4

( giai đoạn giáo dục chuyên sâu), do đó giáo viên lớp 3 ( người cung cấp kiến thức, kỹ năng), là cầu nối giữa hai giai đoạn, có trách nhiệm củng cố vững chắc kiến thức, kỹ năng cho học sinh ở giai đoạn một, trang bị cho các em hành trang tri thức để các em học tiếp giai đoạn hai của bậc Tiểu học. Chính vì vậy, đòi hỏi người giáo viên lớp 3 càng phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là phương pháp dạy học môn Toán( giải toán có lời văn) và luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Người quản lý chuyên môn càng phải tăng cường vai trò trách nhiệm của mình để cùng với giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nói chung và chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 3 nói riêng.
   Đây là một số biện pháp để dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 ở trường tôi thực hiện. Qua thực tế dự giờ, khảo sát chất lượng của học sinh 2  lớp 3, tôi thấy chất l​ượng dạy đã tăng lên rõ rệt, chất lượng  học sinh đạt điểm 9,10 rất cao, không còn có học sinh không giải được bài toán có lời văn. Học sinh đã nắm được cách giải toán có lời văn ở các dạng bài của lớp 3, có kỹ năng giải toán thành thạo. Giáo viên và học sinh đã khắc phục được những vấn đề còn hạn chế ở phần I ( đặt vấn đề). Đề tài này có thể áp dụng cho tất cả các giáo viên giảng dạy ở lớp 3 của trường tôi cũng như ở các trường tiểu học trong năm học 2018- 2019 và những năm học tiếp sau. 

2. Khuyến nghị
1. Với nhà tr​ường:
   Tổ chức chuyên đề cấp liên trư​ờng "Dạy giải toán có lời văn" cho học sinh các lớp, để giáo viên trong trư​ờng đư​ợc giao l​ưu, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên các trư​ờng bạn.

2. Với phòng giáo dục:

   Nội dung và ph​ương pháp của chư​ơng trình Toán ở các lớp thay sách nói chung, lớp 3 nói riêng có nhiều đổi mới. Vậy tôi kính mong tổ nghiệp vụ Toán của Phòng Giáo dục cùng với Phòng Giáo dục tổ chức thêm các cuộc hội thảo, các chuyên đề dạy giải toán có lời văn ở lớp 3 nói riêng và các lớp nói chung để chúng tôi - những giáo viên trực tiếp giảng dạy đư​ợc nghe, đư​ợc thảo luận và tìm ra phư​ơng pháp giảng dạy hay nhất, áp dụng vào giảng dạy trực tiếp ở đơn vị lớp mình, tr​ường mình nhằm nâng cao chất l​ượng dạy và học trong nhà trường.

   Trên đây là một số biện pháp và việc làm của tôi nhằm: “Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” Tôi kính mong đư​ợc sự góp ý của các bạn đồng nghiệp, của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, của hội đồng xét duyệt sáng kiến các cấp để sáng kiến của tôi đư​ợc hoàn chỉnh hơn, góp phần nâng cao chất  lượng dạy và học ở Tiểu học.
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